
 
                     Th«ng tin Khoa häc Thèng kª  34 

XÕp h¹ng møc ®é s½n sµng ®iÖn tö cña c¸c Bé ngµnh 

Trung ­¬ng n¨m 2005 

Hiện nay, các Bộ ngành ở Trung ương đang xúc tiến việc ứng dụng Công nghệ thông 

tin - truyền thông vào công tác quản lý. Chỉ số sẵn sàng điện tử (ICT Index) bao hàm hạ 

tầng kỹ thuật, hạ tầng nhân lực và ứng dụng Công nghệ thông tin - truyền thông được sử 

dụng để đánh giá mức độ sẵn sàng điện tử của các Bộ, ngành. Theo báo cáo chỉ số phát 

triển và ứng dụng Công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam có kết quả như sau: 

TT Bộ/ngành HTKT HTNL UDCNTT MTTCCS ICTIndex 

1 Bộ Thương mại 0,7201 0,3942 0,6519 0,8333 0,6163 

2 Bộ Bưu chính Viễn thông 0,6978 0,6703 0,4402 0,6667 0,6059 

3 Bộ Tài chính 0,3787 0,5991 0,6264 1,0000 0,5217 

4 Bộ Giao thông Vận tải 0,4927 0,3736 0,5186 0,1667 0,4680 

5 Bộ Nội vụ 0,4830 0,5240 0,3906 0,8333 0,4662 

6 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 0,4013 0,3443 0,6233 0,8333 0,4639 

7 Bộ Tư pháp 0,5278 0,3490 0,4226 0,6667 0,4493 

8 Tổng cục Du lịch 0,4885 0,3877 0,4040 0,5833 0,4361 

9 Bộ Xây dựng 0,5634 0,2586 0,3954 1,0000 0,4351 

10 Bộ Y tế 0,6170 0,0038 0,5211 1,0000 0,4339 

11 Bộ Văn hoá Thông tin 0,6038 0,2663 0,3461 0,2500 0,4303 

12 Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam 0,5209 0,1409 0,5165 1,0000 0,4278 

13 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 0,4924 0,5366 0,1978 0,2500 0,4044 

14 Bộ Tà nguyên và Môi trường 0,4703 0,3036 0,3536 0,5000 0,3900 

15 Đài Truyền hình Việt Nam 0,4662 0,4276 0,1274 1,0000 0,3500 

16 Bộ Khoa học và Công nghệ 0,4270 0,4108 0,2086 0,1667 0,3486 

17 Bộ Ngoại giao 0,3414 0,1675 0,4613 0,3333 0,3367 

18 Tổng cục Thống kê 0,3505 0,2783 0,3529 0,6667 0,3360 

19 Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam 0,3046 0,2947 0,3610 0,5000 0,3224 

20 Bộ Công nghiệp 0,3994 0,3514 0,1839 0,6667 0,3189 

21 Uỷ ban Dân tộc Miền núi 0,3318 0,1744 0,2896 0,6667 0,2812 

22 Ban Cơ yếu Chính phủ 0,1649 0,3699 0,3114 1,0000 0,2728 

23 Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội 0,3990 0,2355 0,1244 0,5833 0,2690 

24 Bộ Thuỷ sản 0,2876 0,1228 0,2958 0,6667 0,2521 

25 Bộ Giáo dục và Đào tạo 0,2283 0,1933 0,2641 1,0000 0,2384 

26 Bộ Nông nghiệp và PT Nông thôn 0,1972 0,1490 0,1984 0,8333 0,1913 

* Ghi chú: HTKT = Hạ tầng kỹ thuật, HTNL = Hạ tầng nhân lực, UDCNTT = Ứng dụng CNTT-TT,  

MTTCCS = Môi trường tổ chức và chính sách cho CNTT-TT, ICT Index = Chỉ số sẵn sàng điện tử. 

Nguồn: Báo cáo Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam năm 2005, Văn Phòng BCĐQG 

về CNTT và Hội Tin học Việt Nam, tháng 8/2006. 


